	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2310/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết GDTX năm học 2013 -2014
	Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2014


Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố
Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT tổng kết năm học 2013-2014 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX), cụ thể như sau:

1. Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Công văn số 5665/BGDĐT-GDTX ngày 19/8/2013 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với GDTX và văn bản chỉ đạo của các địa phương để đánh giá tổng kết năm học 2013-2014.

2. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, nội dung gồm hai phần:

2.1. Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Yêu cầu báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện các nội dung trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và báo cáo làm rõ thêm một số nội dung:

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020”. Trong đó, nêu rõ kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án.
- Việc đánh giá xếp loại các trung tâm học tập cộng đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GDĐT.
- Việc triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống, ban hành theo Thông tư số:04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT “Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa”

- Việc triển khai thực hiện Công văn số 1877/BGDĐT-GDTX ngày 11/4/2014 của Bộ GDĐT về việc tăng cường quản lí đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

2.2. Báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu thống kê gửi kèm).

Yêu cầu: các biểu thống kê phải điền đầy đủ thông tin, chính xác số liệu và theo đúng mẫu/biểu, đặc biệt là số liệu về người mù chữ.

3. Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, nêu rõ những thành tích nổi bật trong năm học 2013-2014 và những tiến bộ so với năm học 2012-2013. Đánh giá kết quả bằng điểm số và đề nghị mức khen thưởng (nếu có).
4. Thời hạn gửi báo cáo về Bộ chậm nhất là ngày 15/6/2014.

Các báo cáo và biểu thống kê số liệu được sử dụng font chữ Times New Roman và gửi qua đường thư điện tử vtthuong@moet.edu.vn , báo cáo bằng văn bản xin gửi về địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDTX), số 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Đề nghị các sở GDĐT báo cáo đầy đủ nội dung và nộp đúng thời hạn quy định.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN




Nguyễn Công Hinh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Biểu 1a

		

		Biểu số 1 - GDTX                                         BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

		Ban hành theo Thông tư                                            Cuối năm học: 20….. -   20…..

		số 39/2011/TT-BGDĐT

		ngày 15/9/2011 và TT 41/TT                                    (Có đến 31 tháng 5, năm báo cáo)

		ngày 22/9/2011		Đơn vị báo cáo: Sở GD&ĐT …………………..

		Thời gian nộp thống kê: trước ngày 15/6/2014		Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Nội dung		Tổng số		Trong tổng số

						Nữ		Dân tộc

								Tổng số dân tộc		Trong đó Nữ

		1. Tổng số trung tâm				x		x		x

		1.1 Trung tâm GDTX tỉnh				x		x		x

		1.2 Trung tâm GDTX quận, huyện (TT GDTX - HN - DN)				x		x		x

		Chia ra: - TT GDTX				x		x		x

		- TT GDTX - hướng nghiệp				x		x		x

		- TT GDTX - hướng nghiệp - dạy nghề hoặc TTGDTX - dạy nghề				x		x		x

		*  Số TTGDTX được giao nhiệm vụ dạy nghề cho LĐ nông thôn theo QĐ 1956				x		x		x

		1.3 Trung tâm học tập cộng đồng				x		x		x

		Trong đó: - Số TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hóa xã, bưu điện xã và thư viện				x		x		x

		1.4 Trung tâm ngoại ngữ - tin học				x		x		x

		Trong đó: - Trung tâm NN - TH (công lập)				x		x		x

		- Trung tâm NN - TH (ngoài công lập)				x		x		x

		1.5 Trường Bổ túc văn hóa				x		x		x

		2. Lớp học văn hóa

		- Bổ túc THCS		0		x		x		x

		- Bổ túc THPT				x		x		x

		Chia ra:   - Lớp 10				x		x		x

		- Lớp 11		0		x		x		x

		- Lớp 12				x		x		x

		3. Học viên

		3.1 Học viên học văn hóa (tổng số)

		a.  Bổ túc THCS		0

		Chia ra:   - Lớp 6

		Trong đó: + Học viên trong độ tuổi phổ cập THCS

		+ Học viên từ 18 tuổi trở lên

		- Lớp 7

		Trong đó: + Học viên trong độ tuổi phổ cập THCS

		+ Học viên từ 18 tuổi trở lên

		- Lớp 8

		Trong đó: + Học viên trong độ tuổi phổ cập THCS

		+ Học viên từ 18 tuổi trở lên

		- Lớp 9

		Trong đó: + Học viên trong độ tuổi phổ cập THCS

		+ Học viên từ 18 tuổi trở lên

		b.  Bổ túc THPT

		Chia ra: - Lớp 10

		+ Học viên trong độ tuổi phổ thông

		Trong đó: HV học VH kết hợp với học nghề, TCCN

		+ Người lao động

		Trong đó: Công nhân

		LĐ nông thôn

		+ Cán bộ công chức cấp xã

		- Lớp 11		0

		+ Học viên trong độ tuổi phổ thông

		Trong đó: HV học VH kết hợp với học nghề, TCCN

		+ Người lao động

		Trong đó: Công nhân

		LĐ nông thôn

		+ Cán bộ công chức cấp xã

		- Lớp 12

		+ Học viên trong độ tuổi phổ thông

		Trong đó: HV học VH kết hợp với học nghề, TCCN

		+ Người lao động

		Trong đó: Công nhân

		LĐ nông thôn

		+ Cán bộ công chức cấp xã

		3.2 Học viên học xóa mù chữ và GDTTSKBC

		Chia ra:   - Xóa mù chữ		0

		Trong đó: +  15 - 25 tuổi

		+ 26 - 35 tuổi

		+ 36 - 60 tuổi

		- Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ		0

		Trong đó: +  15 - 25 tuổi

		+ 26 - 35 tuổi

		+ 36 - 60 tuổi

		3.3  Số học viên học các lớp chuyên đề

		Trong đó:       Số lượt học viên học tại các TTHTCĐ

		Số học viên học tại các TT GDTX  (TTGDTX - HN - DN)

		3.4  Số học viên học tin học (cấp chứng chỉ)

		3.5  Số học viên học ngoại ngữ (cấp chứng chỉ)

		3.6  Số học viên học nghề ngắn hạn (dưới 6 tháng)

		3.7 Số học viên học hướng nghiệp, học nghề phổ thông

		- Trung học cơ sở

		- Trung học phổ thông

		4. Dân số và người mù chữ

		Dân số trong độ tuổi		0

		Trong đó: +  15 - 25 tuổi

		+ 26 - 35 tuổi

		+ 36 - 60 tuổi

		Người mù chữ trong độ tuổi		0

		Trong đó: +  15 - 25 tuổi

		+ 26 - 35 tuổi

		+ 36 - 60 tuổi





Biểu 1b

		(tiếp biểu số 1)

		Nội dung								Đơn vị		Tổng số		Trong tổng số								Nữ		Dân tộc																				Chia ra

														Hợp đồng		Biên chế								Tổng số dân tộc		Nữ				5. C¬ së vËt chÊt						§¬n vÞ		Tæng sè		Trung häc c¬ së				Trung häc phæ th«ng

																Tổng số biên chế		Trình độ

																		Đạt chuẩn		Trên chuẩn																				Tæng sè		Lµm míi		Tæng sè		Lµm míi

		5. Cán bộ quản lý, giáo viên và  nhân viên                                          (Tổng số) = 5.1 + 5.2 + 5.3								Người																				a. Tæng sè phßng häc vµ phôc vô häc tËp						Phßng

		Chia ra				5.1		CBQL, GV, NV trung tâm GDTX/HN - DN		''

						a. CBQL				''

						b. Giáo viên				''

						Chia ra: - GV dạy văn hóa				''

						- GV dạy nghề, chuyên đề				''

						c. Nhân viên (1):				''

						Chia ra:     - Nhân viên thư viện				''

						- Nhân viên thí nghiệm				''

						- Nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ (2)				''

						- Khác				"

						5.2		CBQL, GV, NV trung tâm NN - TH		''

						CBQL - GV - NV trong cơ sở công lập				''

						a1. CBQL				''

						b1. Giáo viên				''

						c1. Nhân viên :				''																				Trong		- Phßng chøc n¨ng (bé m«n)				“

						CBQL - GV - NV ngoài công lập				''				x		x		x		x

						a2. CBQL				''				x		x		x		x

						b2. Giáo viên				''				x		x		x		x

						c2. Nhân viên :				''				x		x		x		x										Trong		- Phßng chøc n¨ng (bé m«n)				“

						5.3		CBQL, GV, cộng tác viên của TT HTCĐ		''				x		x		x		x		x		x		x

						Chia ra:     - Cán bộ quản lý				''				x		x		x		x		x		x		x

						- Giáo viên biệt phái				''				x		x		x		x		x		x		x

						- Báo cáo viên, cộng tác viên				''				x		x		x		x		x		x		x

		6. Số trung tâm GDTX đã tổ chức BDTX (theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế BDTX GVMN,PT và GDTX; công văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 hướng dẫn các trung tâm GDTX tổ chức BDTX cho giáo viên).								trung tâm				x		x		x		x		x		x		x				a. Tæng sè phßng häc vµ phôc vô häc tËp						Phßng

		Nội dung								Đơn vị		Tổng số								Trong đó:                       XD mới (3)

		7. Cơ sở vật chất

		Tổng số phòng học, phòng bộ môn và phòng phục vụ học tập của TT GDTX/ HN - DN								Phòng

		Trong đó						- Phòng học		"

								Chia ra:  +  Phòng kiên cố		"

								+  Phòng bán kiên cố		"

								+  Phòng học tạm		"

								+  Phòng học nhờ, mượn		"

								- Phòng thí nghiệm		"

								- Phòng thư viện		"

								- Phòng giáo dục thể chất		"

		Tổng số phòng học, phòng bộ môn và phòng phục vụ học tập của TT NN-TH								Phòng

		Trong đó						- Phòng học		"

								Chia ra:  +  Phòng kiên cố		"

								+  Phòng bán kiên cố		"

								+  Phòng học tạm		"

								+  Phòng học nhờ, mượn		"

		Số TTHTCĐ có trụ sở riêng								trụ sở

		Số TT HTCĐ có tủ sách riêng								TT										x		x

		Ghi chú:

		(1)  Bao gồm cả văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế, bảo vệ, thư viện, thí nghiệm và nhân viên phục vụ ...

		(2) Gồm những người hướng dẫn nghề trong các trường, xưởng trường

		(3) Số phòng học xây dựng mới đưa vào sử dụng trong năm học và báo cáo lần đầu

		Lưu ý: Không ghi số liệu vào các ô có đánh dấu "x"





Biểu 2

		

		Biểu số 2 - GDTX                                         BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

		Ban hành theo Thông tư                                            Cuối năm học: 20….. -   20…..

		số 39/2011/TT-BGDĐT

		ngày 15/9/2011 và TT 41/TT                                    (Có đến 31 tháng 5, năm báo cáo)

		ngày 22/9/2011		Đơn vị báo cáo: Sở GD&ĐT …………………..

		Thời gian nộp thống kê: trước ngày 15/6/2014		Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Giáo dục và Đào tạo

		Nội dung		Tổng số		Trong tổng số

						Nữ		Dân tộc

								Tổng số dân tộc		Trong đó Nữ

		1. Giáo viên dạy ngoại ngữ

		1.1. Giáo viên dạy Tiếng Anh

		Trong đó chia ra: - Dưới 30 tuổi

		- Từ 31 - 40 tuổi

		- Từ 41 - 50 tuổi

		- Trên 50 tuổi

		1.2. Giáo viên dạy ngoại ngữ khác

		2. Trình độ và hình thức đào tạo giáo viên dạy Tiếng Anh				x		x		x

		2.1 Trình độ Cao đẳng				x		x		x

		Trong đó chia ra: - Đào tạo chính qui				x		x		x

		- Đào tạo tại chức				x		x		x

		- Khác				x		x		x

		2.2 Trình độ Đại học				x		x		x

		Trong đó chia ra: - Đào tạo chính qui				x		x		x

		- Đào tạo tại chức				x		x		x

		- Khác				x		x		x

		2.3 Trình độ Thạc sĩ				x		x		x

		2.4 Trình độ Tiến sĩ				x		x		x

		3. Chứng chỉ năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh (6 bậc Việt Nam)				x		x		x

		Trong đó chia ra: - Không đạt, Bậc 1				x		x		x

		- Bậc 2				x		x		x

		- Bậc 3				x		x		x

		- Bậc 4				x		x		x

		- Bậc 5				x		x		x

		- Bậc 6		0		x		x		x

						x		x		x

		4. Chứng chỉ Quốc tế				x		x		x

		Trong đó: - Ielts				x		x		x

		- Toefl				x		x		x

		- Toeic				x		x		x

		- Khác				x		x		x

		5. Số giáo viên Tiếng Anh được bồi dưỡng				x		x		x

		- Số giáo viên được bồi dưỡng nâng bậc				x		x		x

		- Số giáo viên được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm				x		x		x





Biểu 3

		

		Biểu số 3-GDTX                    BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỔ TÚC THCS VÀ THPT

		Ban hành theo Thông tư                                                Cuối năm học: 20….. -   20…..

		số 39/2011/TT-BGDĐT

		ngày 15/9/2011 và TT 41/2011                                 (Có đến 31 tháng 5, năm báo cáo)

		ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng						Đơn vị báo cáo: Sở GD&ĐT…………………………

		Thời gian nộp thống kê: trước ngày 15/6/2014								Đơn vị nhận báo cáo : Bộ Giáo dục và Đào tạo

						Bổ túc THCS (tổng số)		Bổ túc THPT (tổng số)		Chia ra

										Lớp 10		Lớp 11		Lớp 12

		I. Học viên chia theo hạnh kiểm

		- Tốt

		Nữ

		Dân tộc

		Nữ dân tộc

		- Khá

		Nữ

		Dân tộc

		Nữ dân tộc

		- Trung bình

		Nữ

		Dân tộc

		Nữ dân tộc

		- Yếu

		Nữ

		Dân tộc

		Nữ dân tộc

		II. Học viên chia theo học lực

		- Giỏi

		Nữ

		Dân tộc

		Nữ dân tộc

		- Khá

		Nữ

		Dân tộc

		Nữ dân tộc

		- Trung bình

		Nữ

		Dân tộc

		Nữ dân tộc

		- Yếu

		Nữ

		Dân tộc

		Nữ dân tộc

		- Kém

		Nữ

		Dân tộc

		Nữ dân tộc

		III. Học viên bỏ học

		IV. Tỉ lệ học viên tốt nghiệp								x		x		x

												........, ngày             tháng                năm 200...

		Người lập biểu								Thủ trưởng đơn vị

		(Ký tên)

		Họ và tên:..................................						Họ và tên:...............................





11GDTX-G(3)

		

		5. Cơ sở vật chất						Đơn vị		Tổng số		Trong đó:           xây dựng mới(9)

		a. Tổng số phòng học, phòng bộ môn và phòng phục vụ học tập						Phòng

		Trong đó		- Phòng học văn hoá				“

				- Phòng bộ môn				“

				- Phòng thư viện				“

				- Phòng giáo dục thể chất				“

		b. Tổng số diện tích đất						m2

		c. Tổng số diện tích một số phòng:						“

		Trong đó		- Diện tích phòng học văn hoá				“

				- Diện tích phòng học bộ môn				“

				- Diện tích các phòng thư viện				“

				- Diện tích các phòng giáo dục thể chất				“

										.......,ngày        tháng         năm

		Người lập biểu                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

		(Ký tên)                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

		Họ, tên :..............................                                                               Họ, tên:...........................

		Ghi chú: (3) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

		(4) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

		đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở;

		(5) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

		đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

		(6) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao

		đối với giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp;

		(7)  Bao gồm cả văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế, bảo vệ, lái xe, thư viện, thí nghiệm và nhân viên phục vụ ...

		(8) Những người hướng dẫn nghề trong các trường, xưởng trường

		(9) Số  xây dựng mới đưa vào sử dụng trong năm học và báo cáo lần đầu

		Lưu ý: Không ghi số liệu vào các ô có đánh dấu "X"






